
UBND XÃ TÂN ĐOÀN

DANH SÁCH
CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ

QUỸ NHÂN ĐẠO VÀ TẾT NHÂN ÁI NĂM 2026
( Kèm theo Thư cảm ơn ngày      /02/2026)

STT Địa chủ Số tiền Ghi chú

1 Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tân Đoàn 600.000 Tiền mặt

2 Văn phòng Đảng ủy xã Tân Đoàn 1.800.000 Tiền mặt

3 Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn 700.000 Tiền mặt

4 Phòng Văn hóa- Xã hội xã Tân Đoàn 800.000 Tiền mặt

5 Uỷ ban MTTQ xã Tân Đoàn 1.000.000 Chuyển khoản 

6 Trường Tiểu học Tân Thành, xã Tân Đoàn 3.300.000 Chuyển khoản 

7 Trường THCS Tân Thành, xã Tân Đoàn 2.200.000 Chuyển khoản 

8 Trường Mầm non Tân Thành, xã Tân Đoàn 2.500.000 Chuyển khoản 

9 Ngân hàng SHB chi nhánh Lạng Sơn 1.000.000 Tiền mặt

10
Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THPT
Việt Bắc 500.000 Tiền mặt

11 Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Đoàn 2.800.000 Tiền mặt

12 Công ty TNHH MTV Trường Phát - Văn Quan 5.000.000 Tiền mặt

13 Trường MN Tràng Phái xã Tân Đoàn 3.200.000 Tiền mặt

14 Trường Mầm Non Tân Đoàn 2.700.000 Tiền mặt

15 VNPT tỉnh Lạng Sơn 5.000.000 Tiền mặt

16 Công ty TNHH Anh Thắng 5.000.000 Tiền mặt

17 Trung tâm Viettel Văn quan 1.000.000 Tiền mặt

18 Thôn Ba Xã 1.780.000 Tiền mặt

19 Thôn Phai Làng 1.000.000 Tiền mặt

20  Thôn Đoàn Kết 700.000 Tiền mặt
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21 Ban chỉ huy quân sự xã 500.000 Tiền mặt

22 Thôn Lùng Pá-Bản Nầng 500.000 Tiền mặt

23
Bà Nguyễn Thị Bích, số nhà 47 Phố Muối, phường
Tam Thanh, TP Lạng Sơn. 20.000.000 Bao gồm cả tiền

và hiện vật

24 Nguyễn Quốc Hùng Công ty TNHH XNK G6 2.000.000 Chuyển khoản

25 Đinh Văn Đức Công ty HP 25.000.000 Chuyển khoản

26 Công ty TNHH  Tư vấn và xây dựng Chu Gia 5.000.000 Chuyển khoản

27 Ngân hàng CSXH Văn Quan 5.000.000 Chuyển khoản

28
Công Ty cổ phần dịch vụ thiết kế và xây dựng Huy
Hoàng 30.000.000

Chuyển khoản

29
Công ty TNHH MTV XD và TM Hoàng Minh
Lạng Sơn 5.000.000 Chuyển khoản

30 Công ty Cổ phần Hải Sơn 5.000.000 Chuyển khoản

31 Công ty TNHH XD Nhật Linh 689 10.000.000 Chuyển khoản

32 Công ty cổ phần TMDV Tân Minh 5.000.000 Chuyển khoản

33 Công ty Bê Tông Lạng Sơn tặng 50 xuất quà tết 25.000.000 Chuyển khoản

34
Nguyễn Đình Khiêm (thôn My Hạ, xã Thanh Oai,
TP Hà Nội) 5.000.000 Chuyển khoản

35 Trường Tiểu học & THCS Tràng Phái xã Tân Đoàn 3.700.000 Chuyển khoản

36 Liễu Văn Huy (Cửa hàng Huy Thủy) Văn Quan 1.000.000 Chuyển khoản

37 Trường Tiểu học & THCS Tân Đoàn xã Tân Đoàn 3.620.000 Chuyển khoản

38
Hoàng Phúc Hưng (Gia đình Toàn Nhung Phúc
Yên - Phú Thọ) 10.000.000 Chuyển khoản

39 Công Ty TNHH Nhân Hòa 2.000.000 Chuyển khoản

40 Công ty TNHH thương mại Quốc tế Thuận Phong 5.000.000 Chuyển khoản

41
Cửa hàng Vật liệu xây dựng Hiển Huyền thôn Nặm
Rạt. 1.000.000 Chuyển khoản

42
Công ty cổ phần quản lý và XD giao thông Lạng
Sơn 2.000.000 Chuyển khoản

43
Nhà Hàng Hoài Nghị Thôn Phai Làng, xã Tân
Đoàn 5.000.000 Chuyển khoản

44 Công ty Cổ phần Tư vấn và XD Thuận An Phát 5.000.000 Chuyển khoản
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45 Xí Nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Quan 5.000.000 Chuyển khoản

46 Công ty THHH MTV Hà Minh 5.000.000 Chuyển khoản

47 Công ty Cổ phần MAIA Lạng Sơn 20.000.000 Chuyển khoản

48 Nhân dân thôn Tùng Tày 930.000 Chuyển khoản

49 Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Văn quan 2.000.000 Chuyển khoản

50 Thôn Còn Chuông 2.740.000 Chuyển khoản

51 Thôn Khòn Cải 800.000 Chuyển khoản

52 Nhà hàng Đồng Thuận 2.000.000 Chuyển khoản

53 Thôn Khòn Sày 1.350.000 Chuyển khoản

54 Ngân hàng Agribank khu vực Văn Quan 10.000.000 Chuyển khoản

55 Thôn Còn Riềng 820.000 Chuyển khoản

56 Thôn Nặm Rạt 2.960.000 Chuyển khoản

57 Công ty TNHH MTV BIOTECH Quế Lâm 55.000.000 300kg gạo

Cộng: 332.500.000

Số tiền bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng./.
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